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Số báo 

danh
Họ tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Mã thi Giờ vào thi Điểm

Thời 

gian
1 12905640 Trung Nhật Đức Khối 1 1A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310255 2023-02-13 07:48:17 290 1326

2 12867786 Phạm Quang Anh Khối 1 1A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310256 2023-02-13 14:11:21 270 1704

3 12816492 Đỗ Minh Đức Khối 1 1A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310256 2023-02-13 14:11:22 255 1257

4 12903815 Nguyễn Hoàng Nam Khối 1 1A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310255 2023-02-13 07:48:20 250 1640

5 12812437 Nguyễn Phương Vy Khối 1 1A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310256 2023-02-13 14:11:22 245 1915

6 12827466 Bùi Bảo Trang Khối 1 1A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310256 2023-02-13 14:25:42 235 1862

7 12812465 Nguyễn Minh Khôi Khối 1 1A1 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310256 2023-02-13 14:10:46 235 1921

8 10957199 Nguyễn Đức Nguyên Khang Khối 2 2A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310266 2023-02-13 08:32:47 280 1035

9 10821606 Đào Minh Đức Khối 2 2A1 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310266 2023-02-13 08:32:59 275 1386

10 11142477 Trịnh Bảo Châu Khối 2 2A3 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310266 2023-02-13 08:33:00 240 1808

11 11141545 Nguyễn phương anh 4 Khối 2 2A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310266 2023-02-13 08:33:12 230 2357

12 10772465 Nguyễn Khánh Linh Khối 3 3A1 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:22:53 265 1179

13 10664952 Lê Phương Nam Khối 3 3A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:23:52 260 1122

14 10568100 Hà Ngọc Ánh Khối 3 3A1 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:23:52 240 1494

15 10822069 Bùi Tuệ Anh Khối 3 3A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310271 2023-02-13 14:11:53 235 1039

16 12818401 Đặng Ngọc Mai Khối 3 3A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:24:04 235 1706

17 12832836 Trần Bảo Ngọc Khối 4 4A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310268 2023-02-13 10:13:38 260 1076

18 10781298 Trần Nguyên Vũ Khối 4 4A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310268 2023-02-13 10:13:46 240 1096

19 10885382 Nguyễn Ngọc Linh Chi Khối 4 4A1 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310268 2023-02-13 10:13:35 230 895

20 10724679 Nguyễn Thanh Hà Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:25 255 1326

21 10640460 Hoàng Hương Giang Khối 5 5A3 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:12 250 1409

22 10692981 Đoàn Lữ Thụy Phương Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:25 250 1888

23 11103058 Nguyễn Minh Khuê Khối 5 5A6 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:02:55 240 1117

24 12821466 Nguyen Minh  Huy                               Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:23 235 1358

25 10752616 Nguyễn Kim Thư Khối 5 5A6 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:04:30 230 1135

26 10764875 Nguyễn Lưu Tuệ Như Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:22 230 1343
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